
N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK

# NGUYỆN Nguyền ▲¤ THƯỢNG Thường O NHƯỢC Nhược O TẬN Tận O

*

* ì ư ứ ư ứ ơ ớ

* íên ứ ương ứ ước ớ ân

# DĨ Di o/ BÁO Bao o/ HỮU Hưu o/ THỬ Thư o/

*

* i ì / áo / ứu / ứ /

* i ao u ư

# THỬ í Thử O TỨ Từ O KIẾN Kiền O NHẤT Nhật O

*

* ứ ư ừ / ư / iên / ơ /

* ừ ự ứ ư í iên ớ ât

# CÔNG Công O TRỌNG Trong O VĂN Văn O BÁO Báo O

* ó o á a á a

* ố ô ồ / ò / à / à /

* ô ồng ong ăn ao

# ĐỨC Đức © ÂN Ân O GIẢ Gia O THÂN Thân O

*

* ứ ư ừ ớ ơ ờ á a à ớ ơ ờ

* ư ơ ợ a ạ ơ ợ

# ự ừ o/ ờ o/ à o/ ờ o/

*

* ừ ư / ờ ơ / à a / ờ ơ /

* ứ ới ái ới

# TRANG Tràng O HẠ Hạ O TỨC Tực O ĐỒNG Đồng ©

*

* a a ha ha ư ư ô ô

* á ang há ha ứ ức ố ông

# NGHIÊM Nghiêm o/ TẾ Tề o/ PHÁT Phạt o/ SANH Sanh o/

*

* i / ê / a / a /

* í i iêm ế ê ề á a ạt á a ành

# PHẬT Phật O TAM Tà O BỒ Bồ O CỰC Cứ ©

* ưc /

* ờ / à / ồ / LẠC Lạ O

* ơ ờ a àm ô ồ ác /

# TỊNH Tinh O ĐỒ Đô O ĐỀ Đê O QUỐC Quốc ©

*

* i ì / ô ồ / ê ề /

* inh ô ê

# ĐỘ Đô O KHỔ Khô O TÂM Tâm ©

*

* ố ô ố ô ớ ơ

* ô ồ ô ồ ợ ờ

# ộ o/ ộ o/ ợ o/

* ô ô ơ

* ồ ô / ồ ô / ờ âm /

*
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